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A- Phần trắc nghiệm (6đ)

Câu 1: Công tác bảo hộ lao động có những ý nghĩa gì?
A- Chính trị.
B- Kinh tế.
C- Xã hội
D- Tất cả ý nghĩa liệt kê trên.
Câu 2: Những tính chất nào sau đây thuộc về tính chất của công tác bảo hộ lao động ?
A- Tính pháp luật
B- Tính kinh tế
C- Tính xã hội
D- Tất cả các tính chất được liệt kê
Câu 3: Luật pháp Bảo hộ lao động quy định việc tự kiểm tra công tác bảo hộ lao động ở tổ sản xuất vào thời gian nào ?
A- Đầu giờ làm việc hằng ngày và trước khi bắt đầu vào một công việc mới.
B- Cuối giờ làm việc hằng ngày và trước khi bắt đầu vào một công việc mới.
C- Kết thúc một công việc nào đó
D- Trong quá trình thực hiện một công việc nào đó
Câu 4: Thiết bị nâng đang sử dụng phải khám nghiệm kỹ thuật không tải:
A- Một tháng một lần
B- Ba tháng một lần
C- Sáu tháng một lần
D- Mỗi năm một lần
Câu 5: Thiết bị nâng phải được khám nghiệm kỹ thuật toàn bộ trong trường hợp nào dưới đây ?
A- Thiết bị đã đến kỳ thử nghiệm
B- Sau khi trung tu 
C- Sau khi thử không tải tất cả các cơ cấu
Câu 6: Phải mang dây an toàn khi
A- Leo lên cột hoặc leo cao 
B- Làm việc  trên cao từ 2,5m trở lên
C- Làm việc trên cao từ  3m trở lên
D- Các trường hợp liệt kê ở trên đều đúng
Câu 7: Có thể xác định thiết bị, đường dây có điện hay không bằng cách
A- Căn cứ vào tín hiệu đèn
B- Dùng dụng cụ thử điện đã được kiểm tra phù hợp với điện áp thử
C- Căn cứ vào đồng hồ  trên bảng điện
D- Có thể dung một trong ba cách nói trên để  xác định
Câu 8: Khi làm việc trên cao nếu cần sử dụng các dụng cụ làm việc như kềm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lếch, ... thì phải:
A- Bỏ vào túi quần, túi áo mang cùng với người
B- Tung lên bằng tay từng dụng cụ một
C- Bỏ vào túi đựng chuyên dùng mang lên cùng với người
D- Không được mang lên cùng với người bằng bất kỳ hình thức nào
Câu 9: Muốn đưa vật liệu thiết bị lên cao thì phải:
A- Đưa lên bằng cách tung ném
B- Dùng sào đưa lên
C- Dùng dây buột để kéo lên
D- Buột mang theo người trèo lên
Câu 10: Trong điều kiện bình thường, con người có thể bị nguy hiểm đến tính mạng nếu tiếp xúc trực tiếp với điện xoay chiều có điện áp từ:
A- 220V trở lên
B- 50V trở lên
C- 110V trở lên
D- 40V trở lên
Câu 11: Khi thử điện bằng bút thử điện thì:
A- Thử nơi không có điện trước, nơi có điện sau
B- Thử nơi có điện trước, nơi không có điện sau
C- Cách nào cũng được
Câu 12: Dây an toàn được thử nghiệm định kỳ:
A- 3 tháng một lần
B- 6 tháng một lần
C- 1 tháng một lần
D- 12 tháng một lần
Câu 13: Tiêu chuẩn thử dây an toàn định kỳ:
A- 175kg trong 5 phút
B- 200kg trong 5 phút
C- 225kg trong 5 phút
D- 300kg trong 5 phút
Câu 14: Để cấp cứu nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách ra khỏi mạch điện ta phải tiến hành hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt ngay khi phát hiện thấy:
A- Nạn nhân ngừng thở, tim ngừng đập
B- Nạn nhân thở khò khè, mạch đập yếu
C- Nạn nhân ngừng thở, tim đập yếu
D- Nạn nhân bất tỉnh
Câu 15: Tham gia cấp cứu người bị điện giật:
A- Trong bất kỳ trường hợp nào nếu phát hiện
B- Khi đang làm nhiệm vụ
C- Khi không làm nhiệm vụ
D- Khi người bị nạn là đồng đội của mình
Câu 16: Điện cao áp được quy ước từ:
A- 100V
B- 1000V
C- 380V
D- 15000V
Câu 17: Khi làm việc trên thang di động, dựng thang sao cho góc hợp bởi thang và vách tường khoảng:
A- 60 độ
B- 30 độ
C- Từ 15 đến 30 độ
D- 45 độ
Câu 18: Điều nào sau đây sai khi làm việc trên thang di động:
A- Đứng cách ngọn thang ít nhất 1 mét
B- Không mang theo những vật quá nặng, không trèo lên thang cùng lúc hai người
C- Phải quàng dây an toàn vào thang
D- Tất cả các trường hợp được liệt kê
Câu 19: Khi nhận được lệnh trái với qui trình KTAT điện thì:
A- Không chấp hành và báo cáo lên cấp trên
B- Nêu lý do không chấp hành với người ra lệnh và báo cáo lên cấp trên nếu người ra lệnh không chấp thuận
C- Báo cáo ngay với cấp trên
D- Vẫn chấp hành nhưng phải báo cáo với cấp trên
Câu 20: Mạng lưới an toàn vệ sinh viên:
A- Được thành lập theo sự thỏa thuận giữa người lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở
B- Được người sử dụng lao động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ
C- Được người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở ký quyết định công nhận
D- Là một tổ chức được hình thành trên cơ sở hội đủ các điều kiện được liệt kê


B- Phần câu hỏi tự luận (4đ)

Anh chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người lao động về an toàn vệ sinh lao động? Tại cơ quan anh chị công tác, quyền và nghĩa vụ của anh chị được thực hiện cụ thể như thế nào?
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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
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Lưu ý: Cách đánh trả lời câu trắc nghiệm
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Chọn câu đúng: 
A
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Chọn câu khác: 
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Chọn lại câu bỏ







PHẦN 2: TRẢ LỜI LÝ THUYẾT (4Đ)

[bookmark: _Toc381268122][bookmark: _Toc381268629][bookmark: _Toc381351478][bookmark: _Toc395783156][bookmark: _Toc396596292]Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ
Nghĩa vụ: 
Điều 15 chương IV Nghị định 06/CP quy định người lao động có 3 nghĩa vụ sau:
Chấp hành các quy định, nội quy về ATLĐ, VSLĐ có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường.
Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của Người sử dụng laođộng.
Quyền lợi: 
Điều 16 chương IV Nghị đinh 06/CP quy định Người lao động có 3 quyền sau:
Yêu cầu Người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động, trang bị cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp ATLĐ, VSLĐ.
Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo ngay người phụ trách trực tiếp, từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục.
Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi Người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về ATLĐ, VSLĐ trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động.


Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2016
                     GV ra đáp án

                         
                     Võ Đức Nhu
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